MẪU 1(áp dụng cho Tập thể)
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ BẢO CÁO THÀNH TÍCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng ... năm  ... 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Bằng khen của ...................... năm 20...

- Tên đơn vị (ghi đầy đủ, không viết tắt): 


(Hội viên Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hà Nội)

- Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp:


- Số điện thoại:
Fax: 

- Tóm tắt cơ cấu Tổ chức: Phòng, ban đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên và xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất: Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vốn vay ngân hàng ...)

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Doanh nghiệp:


- Mã số thuế:

- Số Tài khoản:


A. Kết quả sản xuất Kinh doanh:
	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	Kế     hoạch
	Thực 

hiện 
	Tỷ lệ % 2011/2010
	Kế hoạch
	Thực 

hiện 
	Tỷ lệ % 2012/2011
	

	1. 
	Tổng số CB,CNV, Lao động

Trong đó: - LĐ tuyển mới năm 2012
                 - Tại Hà Nội
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tổng doanh thu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Xuất khẩu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Nộp ngân sách Nhà nước:

Trong đó tại Hà Nội:
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)
	%
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Tổng vốn đầu tư đổi mới Công nghệ, cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Nợ phải trả quá hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
	> 1
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Thu nhập bình quân người/tháng.
Trong đó:
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- LĐ có chuyên môn, kỹ thuật
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- LĐ phổ thông
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Số lao động được đóng bảo hiểm XH
	%
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Tổng đóng góp họat động xã hội từ thiện ,trong đó:
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tại Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	



B. Thành tích khác:

· Công tác đầu tư các trang thiết bị nâng cao khả năng cạnh tranh.

· Quy mô, thị trường và chất lượng sản phẩm.

· Việc làm và đời sống.

· Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua và đóng góp xã hội từ thiện.

· Chấp hành các chính sách.

· Công tác an ninh an toàn - trật tự đơn vị, hiện đại hóa công sở.

· Xây dựng nội bộ:


+ Đơn vị


+ Tổ chức Đảng


+ Tổ chức Công đoàn và các đoàn thể.


C. Kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012:

1. Các phong trào thi đua đã được tổ chức thực hiện ở đơn vị (nêu tên các phong trào):

- Các phong trào "Đơn vị văn hóa", "Nếp sống văn hóa công nghiệp", "Xanh, sạch, đẹp", "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật" và  các phong trào thi đua khác.

- Kết quả phong trào "Người tốt, việc tốt" (ở đơn vị có bao nhiêu người đạt).

- Tổng số tập thể đạt danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến", "Tập thể lao động xuất sắc"...


- Tổng số các cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng từ năm 2012 đến nay.


2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được của các tổ chức:


+ Đối với đơn vị: ghi các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, thương hiệu được các cấp ghi nhận, khen thưởng 2 năm 2011, 2012.


+ Đối với tổ chức Đảng (đạt danh hiệu gì)


+ Đối với tổ chức Công đoàn và đoàn thể khác (đạt danh hiệu gì).


3. Đề nghị .......................... tặng Bằng khen về thành tích năm 2012

D. Kế hoạch năm 2013 dự kiến sức tăng trưởng:

	TM. ĐẢNG ỦY (nếu có)

	TM. CÔNG ĐOÀN
	TM. GIÁM ĐỐC


XÁC NHẬN CỦA LÃNH Đ
ẠO HIỆP HỘI
MẪU 2 (Áp dụng đối với cá nhân)
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng ... năm  ... 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Bằng khen của ............................... năm 20...
---


I. Một số thông tin về cá nhân:

- Họ tên: 


    Bí danh (nếu có): 


    Nam, (nữ):


- Ngày tháng năm sinh: 


- Địa chỉ thường trú:


- Chức vụ hiện nay: 

- Đơn vị công tác:


- Nghề nghiệp:


- Số điện thoại cơ quan: 



Di động:


- Mã số thuế và số tài khoản của đơn vị:


- Quá trình công tác (chủ yếu những năm gần đây).

II. Các hình thức tổ chức thi đua, danh hiệu khen thưởng của đơn vị, cá nhân trong 02 năm  2011 đến 2012:

- Các hình thức tổ chức thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đạt được trong năm 2011, 2012 (ghi rõ từng năm). Hiện tại đơn vị đang đề nghị UBND thành phố xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng gì
 
- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân đạt được trong năm 2011, 2012 (ghi rõ từng năm)

III. Tóm tắt thành tích nổi bật từ năm 2012 theo 02 nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động và thành tích nổi bật của cá nhân từ năm 2012 đến nay

a. Thành tích trong lao động sản xuất kinh doanh (nêu rõ những biện pháp cách làm, sáng kiến, sáng tạo cải tiến, đề xuất... của cá nhân đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng, phát triển doanh nghiệp).

b. Thành tích tham gia các hoạt động phong trào thi đua, đóng góp xã hội từ thiện.


c. Chấp hành chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương.


d. Thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH đối với người lao động theo quy định của Luật BHXH


Riêng đối với cá nhân là lãnh đạo Doanh nghiệp, ngoài yêu cầu báo cáo theo 3 nội dung trên, cần báo cáo thêm kết quả của doanh nghiệp (theo các mục a, b, c dưới đây), đối với cá nhân là cán bộ phân xưởng, tổ, đội sản xuất cần báo cáo thêm kết quả hoạt động của phân xưởng, tổ sản xuất trong 2 năm 2011, 2012.

2. Kết quả hoạt động của đơn vị từ năm 2012:

* Tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị (đối với cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp).

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:
	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	Kế     hoạch
	Thực 

hiện 
	Tỷ lệ % 2011/2010
	Kế hoạch
	Thực 

hiện 
	Tỷ lệ % 2012/2011
	

	1. 
	Tổng số CBCNV-LĐ
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số CBCNV tuyển mới năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tổng doanh thu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Xuất khẩu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Nộp ngân sách NN
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Tổng vốn đầu tư đổi mới Công nghệ, cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ đ
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốn chủ sở hữu
	%
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Nợ phải trả quá hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Thu nhập bình quân người/tháng. Trong đó:
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- LĐ có chuyên môn, kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- LĐ phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội
	%
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Tổng đóng góp họat động xã hội từ thiện
	Tr.đ
	
	
	
	
	
	
	



b. Thành tích khác (ghi những kết quả tóm tắt nổi bật của cá nhân,  đơn vị);

c. Đánh giá hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác (nếu có)

IV. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới (phần này viết ngắn gọn từ 3 đến 5 dòng)

	Xác nhận và đề nghị của đơn vị

(ký tên, đóng dấu)
	Cá nhân báo cáo thành tích

(Ký tên)


